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· Một số kiến thức cần nhớ.
· Bài tập vận dụng.
	· Bài Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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. Viết phương trình đường thẳng AB.


Định hướng:

-Khai thác tính chất hình chữ nhật có tọa độ tâm đối xứng 
[image: image5.wmf]I

 . Nên sử dụng phép đối xứng tâm .

-Giả thiết bài toán cho tọa độ điểm 
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 ,  trung điểm 
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Lời giải.

Giả sử 
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. Gọi F là điểm đối xứng của E qua I, suy ra điểm F sẽ là trung điểm của AB và 
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+) Nếu 
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. Đường thẳng AB đi qua hai điểm M và F nên có phương trình  
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+) Nếu 
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. Đường thẳng AB lúc đó có phương trình 
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	· Bài Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image24.wmf]Oxy
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 , các đường thẳng AB và AC lần lượt đi qua các điểm 
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.  Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết đường cao AH có phương trình 
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và điểm B có hoành độ dương.


Định hướng:

-Khai thác tính chất tam giác 
[image: image29.wmf]ABC

  cân tại 
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-Viết phương trình 
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 , tìm 
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  đối xứng với 
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-Viết phương trình 
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-Tham số hóa 
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Lời giải.

Phương trình đường thẳng 
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 qua N và vuông góc với AH là 
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Giao điểm I của AH với 
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 là nghiệm của hệ 
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Gọi 
[image: image44.wmf]1

N

 là giao của 
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Đường thẳng AB đi qua hai điểm M và 
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 nên có phương trình 
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Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ 
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Giả sử 
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Phương trình đường thẳng 
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Tọa độ điểm H là nghiệm của hệ 
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Vậy 
[image: image55.wmf](

)

(

)

(

)

A-1;3,B2;-4,C6;0

 

	· Bài Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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, cho tam giác ABC cân tại A và các đỉnh B, C thuộc đường thẳng 
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 Đường cao kẻ từ B có phương trình 
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 thuộc đường cao kẻ từ C. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.


Định hướng:

Tương tự bài toán trên ta có  hướng giải:

-Tìm 
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-Gọi 
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  đối xứng với 
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-Tìm tọa độ điểm 
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 . Viết phương trình 
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Lời giải.

Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ 
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Gọi 
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 là điểm đối xứng của M qua đường cao AN, suy ra 
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 Đường thẳng qua M và song song với BC có phương trình 
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Tọa độ điểm 
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 là nghiệm của hệ phương trình 
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.  Suy ra trung điểm I của đoạn 
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 có tọa độ 
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Đường cao AN qua I và vuông góc với BC nên có phương trình 
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.  Tọa độ điểm N là nghiệm của hệ 
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Đường thẳng AC qua C và vuông góc với đường cao BE nên có phương trình 
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.

5

xy

-=

 Suy ra tọa độ điểm A là nghiệm của hệ 
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Vậy 
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	· Bài Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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, cho hai đường thẳng 
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. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD, biết A thuộc 
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 và B, D thuộc trục hoành.


Định hướng:

-Nhận xét hình vuông có tâm đối xứng  và có các đường chéo là trục đối xứng.

-Tham số hóa 
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[image: image89.wmf]2

Cd

Î

 suy ra 
[image: image90.wmf],

AC

 và tâm I.

- Tham số hóa  
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Lời giải.

Giả sử 
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Vì 
[image: image97.wmf]2

C

d

Î

 nên 
[image: image98.wmf]2101

ttt

--=Þ=

 . Suy ra 
[image: image99.wmf](

)

(

)

1;1,1;1

AC

-

  

[image: image441.png]


Trung điểm của AC là 
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Đồng thời 
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Suy ra 
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Vậy  
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	· Bài Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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, cho tam giác ABC có chân đường cao hạ từ đỉnh A là 
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, chân đường phân giác trong góc A là 
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và trung điểm của cạnh AB là 
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Định hướng:

-Phát hiện tính chất đường phân giác 
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  chính là trục đối xứng của 
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 . Gọi N là điểm đối xứng của M qua AD. Suy ra 
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-Viết phương trình 
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-Viết phương trình 
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Lời giải.

Ta có 
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Giả sử 
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Phương trình đường thẳng 
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. Gọi N là điểm đối xứng của M qua AD. Suy ra 
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Đường thẳng AC có phương trình 
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Phương trình đường thẳng BC: 
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Tọa độ điểm C là nghiệm của hệ 
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Kết luận 
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	· Bài Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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[image: image135.wmf](

)

1;1

H

--

, đường phân giác trong góc A có phương trình 
[image: image136.wmf]20

xy

-+=

 và đường cao kẻ từ B có phương trình 
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Định hướng:

Vì H thuộc AB nên điểm K đối xứng với H qua phân giác AD thuộc AC.

Ta xác định được tọa độ điểm K, kết hợp với phương trình đường cao BE 

Ta viết được đường thẳng AC. Sau đó xác định tọa độ điểm A là giao giữa 

AD và AC. Viết phương trình đường cao CH qua H và vuông góc với AH. 
Xác đinh tọa độ điểm C là giao của CH và AC.

Lời giải.

Gọi K(a;b) là điểm đói xứng với H qua AD. Khi đó 
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và trung điểm của đoạn HK có tọa độ 
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Đường thẳng AC đi qua 
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A là giao của AC và AD nên tọa độ của A là nghiệm của hệ phương trình: 
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Đường thẳng HC đi qua điểm H(-1; -1) và nhận 
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làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình:
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C là giao của HC và AC nên tọa độ điểm C là nghiệm của hệ 
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	· Bài Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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 Phương trình đường phân giác trong của góc A là 
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 Tìm toạ độ điểm C.  
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Định hướng:

Giả thiết cho hai đường cắt nhau tại B và hai đường cắt nhau tại A nên ta xác định được ngay tọa độ các điểm A, B. Sử dụng yếu tố phân giác bằng cách lấy E đối xứng của B qua phân giác AD ta xác định được tọa độ điểm E. Tiếp theo viết phương trình của AC, xác định tọa độ của C là giao của BC và AC. 

Lời giải.
A là giao của phân giác AD và AB nên tọa độ của A là nghiệm của hệ phương trình 
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 Suy ra  
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B là giao điểm của AB và BC nên tọa độ của B là nghiệm của hệ phương trình 
[image: image156.wmf]52701
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Gọi E(a; b) là điểm đối xứng của B qua phân giác AD. Khi đó 
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[image: image160.wmf](1)1(1)(1)0

2

11

10

22

ab

ab

ab

+++-=

ì

ï

Û==

í

--

+-=

ï

î

 . Suy ra E(2; 2).

Đường thẳng AC có vectơ chỉ phương 
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C là giao của AC và BC nên tọa độ điểm C là nghiệm của hệ 
[image: image164.wmf]11
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Vậy 
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	· Bài Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image166.wmf]Oxy

, cho tam giác ABC có đỉnh 
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 và đường thẳng chứa phân giác trong của góc A có phương trình 
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  Tìm toạ độ các đỉnh A và C.    
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Định hướng:

Bài toán cho tọa độ điểm B và trọng tâm G nên ta tìm được tọa độ trung điểm M của AC. Dựa vào tính chất đường phân giác ta xác điểm E đối xứng đối xứng với B qua phân giác của góc A cũng thuộc AC. Từ đó viết phương trình đường thẳng AC qua M và E ; xác định được tọa độ điểm A kết hợp với M suy ra C. 
Lời giải.
Gọi E(a;b) là điểm đối xứng với B qua phân giác trong AD của góc A. Khi đó 
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. Vì E đối xứng với B qua AD nên BE vuông góc với AD và trung điểm của BE thuộc AD. Từ đó ta có hệ phương trình
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Gọi M(c ;d) là trung điểm của AC. Ta có 
[image: image173.wmf](4;1),(5;0).
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 Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên
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Đường thẳng AC đi qua E và M nên có vectơ chỉ phương là 
[image: image176.wmf]3
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. Suy ra AC : 4(x - 2) – (y + 5) = 0
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Mà 
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 nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ 
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M là trung điểm của đoạn AC suy ra 
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Vậy   
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	· Bài Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image183.wmf]Oxy

, cho tam giác ABC cân tại A, đỉnh B thuộc đường thẳng 
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 nằm trên đường thẳng AB. Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC.
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Định hướng:

Vì tam giác ABC cân tại A nên đường cao kẻ từ A cũng là phân giác góc A do đó ta lấy điểm N đối xứng với M qua đường cao AH ta có N thuộc AC. Vận dụng AC song song với d để viết phương trình đường thẳng AC, từ đó xác định tọa độ A là giao của AH và AC. Viết phương trình đường thẳng AB đi qua A và M , từ đó xác đinh tọa độ của B là giao của AM và d. Viết phương trình đường thẳng BC. Suy ra tọa độ điểm C. 

Lời giải.

 Gọi  
[image: image188.wmf](
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 là điểm đối xứng với M qua đường cao AH. Tam giác ABC cân tại A nên N thuộc AC.

Ta có 
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AC đi qua N và song song với d nên AC :  
[image: image192.wmf]4120.
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A là giao điểm của AC và AH nên tọa độ của A là nghiệm của hệ phương trình
[image: image193.wmf]41200
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Đường thẳng AB đi qua A và M nên có phương trình 
[image: image194.wmf]11
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B là giao giữa AB và d nên tọa độ của B là nghiệm của hệ 
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BC đi qua B và vuông góc với AH nên nhận vectơ chỉ phương 
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 của AH làm vectơ pháp tuyến. Suy ra 
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C là giao của AC và BC nên tọa độ của C  là nghiệm của hệ phương trình 
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Vậy  
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	· Bài Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image200.wmf]Oxy

, cho tam giác ABC và điểm 
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 Phương trình đường phân giác trong của góc A và đường cao kẻ từ C lần lượt là 
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  Đường thẳng AC đi qua M và 
[image: image203.wmf]2.

ABAM

=

  Tìm tọa độ các điểm B và C.
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Định hướng:

Từ giả thiết đường phân giác trong của góc A và điểm M trên đường thẳng AC ta xác định được điểm N thuộc đường thẳng AB đối xứng với M qua AD. Từ tọa độ điểm N và phương trình đường cao CE ta xác định được phương trình đường thẳng AB. Tọa độ điểm A là giao của AD và AB. Viết phương trình đường thẳng AC đi qua A và M; từ đó xác định tọa độ điểm C. Vận dụng giả thiết AB = 2AM  = 2AN và phương trình AB ta xác định tọa độ điểm B, kiểm tra tính phía của B và C đối với AD để kết luận. 
Lời giải.
Gọi D là chân đường phân giác trong cả góc A, E là chân đường đường cao kẻ từ C của tam giác ABC.

 Gọi N(a; b) là điểm đối xứng với M qua AD. Khi đó 
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Vì M thuộc AC nên N thuộc AB. Mà AB vuông góc với CE nên AB: 
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A là giao của AB và AD nên tọa độ của A là nghiệm của hệ 
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AC đi qua A và M nên có phương trình 
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C là giao của AC và CE nên tọa độ của C là nghiệm của hệ 
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Vì B thuộc AB nên 
[image: image211.wmf](

)

21; 

Bmm

-

. Theo đề ra ta có 
[image: image212.wmf]22222

3

2(211)(1)2(01)(11)510150

1

m

ABAMmmmm

m

=

é

=Û--+-=-+--Û--=Û

ê

=-

ë

. 
Suy ra  
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	· Bài 14.  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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[image: image231.wmf]C

  có hoành độ dương . Tìm tọa độ các đỉnh 
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Định hướng:

Phát hiện tính chất 
[image: image234.wmf]AM

  đối xứng với 
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Viết phương trình đường thẳng 
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 . Suy ra tọa độ điểm
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Tham số hóa tọa độ điểm 
[image: image247.wmf]DC

Þ

.

Sử dụng 
[image: image248.wmf]39

4

ABC

SC

=Þ

 .

Lời giải.

Gọi 
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Phương trình đường thẳng 
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Tọa độ điểm 
[image: image258.wmf]A

  là nghiệm của hệ 
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Giả sử 
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Theo bài ra ta lại có 
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Kết hợp giả thiết C có hoành độ dương, suy ra 
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Bình luận:

· Chúng ta cũng có thể sử dụng chứng minh 
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Ta có 
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Theo tính chất đường phân giác suy ra 
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Mà 
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	· Bài .  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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, cho tam giác ABC với đường cao kẻ từ A và phân giác trong của góc B lần lượt là 
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Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết  
[image: image273.wmf](
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 thuộc đường thẳng AB và 
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Định hướng: 

Sử dụng tính chất phân giác ta xác định tọa độ điểm N trên AC sao cho N đối xứng với M qua phân giác trong của góc B từ đó viết phương trình của BC qua N và vuông góc với đường cao 
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 . Xác định được tọa độ điểm B là giao cùa 
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 với BC. Tiếp theo ta viết được phương trình đường thẳng AB đi qua B và M, xác định được tọa độ điểm A là giao của AB và 
[image: image277.wmf]1

d

. Biểu diễn tọa độ điểm C theo tham số kết hợp với AB = 2BC ta xác định được tọa độ điểm C. 

Lời giải.

Gọi N(a ; b) là điểm đối xứng với M qua 
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Khi đó N thuộc BC, 
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Đường thẳng BC đi qua N và nhận vectơ chỉ phương 
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 làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình 
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B là giao của BC và 
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Đường thẳng AB đi qua B và M nên có phương trình 
[image: image289.wmf]02
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A là giao của AB và 
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 nên có tọa độ là nghiệm của hệ 
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C thuộc đường thẳng BC nên C(c ; 5-2c). Theo đề ra ta có 
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Vì 
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	· Bài .  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image298.wmf]Oxy

, cho tam giác ABC vuông tại A, Biết B và C đối xứng nhau qua gốc tọa độ. Đường phân giác trong của góc B là d: x + 2y – 5 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết đường thẳng AC đi qua K(6;2).


Định hướng:

Sử dụng tính chất đường phân giác ta xác định được tọa độ điểm M thuộc đường thẳng AB sao cho M đối xứng với O qua d. Vì B thuộc d nên ta biểu diễn tọa độ điểm B theo tham số, kết hợp với O là trung điểm của BC ta suy ra tọa độ điểm C theo tham số của B. Tiếp tục vận dụng quan hệ vuông góc của CK và BM (vì tam giác ABC vuông tại A) ta giải được tọa độ điểm B. Suy ra tọa độ điểm C. Viết phương trình các đường AB qua B, M và AC qua C và K ta giải được tọa độ của A. 

Lời giải.

Gọi 
[image: image299.wmf]12
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 là điểm đối xứng với O qua d. Khi đó M thuộc AB. 

Ta có 
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 và trung điểm của OM có tọa độ là 
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B thuộc d nên B(5-2b ; b). Vì B và C đối xứng nhau qua O nên C(2b-5 ; -b).

Ta có 
[image: image304.wmf](32;4),(211;2)
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. Vì tam giác ABC vuông tại A nên 
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Vì 
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Vì  
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Đường thẳng AB đi qua B và H nên có phương trình 
[image: image308.wmf]24
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 Đường thẳng AC đi qua C và K nên có phương trình 
[image: image309.wmf]62
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A là giao của AB và AC nên tọa độ của A là nghiệm của hệ 
[image: image310.wmf]31
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Vậy 
[image: image311.wmf]3117

;

55

A

æö

ç÷

èø

, 
[image: image312.wmf](5;5),(5;5)

BC

--

.  

	· Bài .  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image313.wmf]Oxy

, cho tam giác ABC có B(-3; -5), 
[image: image314.wmf]:260
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là phân giác trong của góc A. Biết đường cao kẻ từ B đi qua M(4;-6), đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đi qua E(-4; -4). Xác định toạ độ điểm C.


Định hướng:   
Sử dụng tính chất phân giác ta xác định được tọa độ của 
[image: image315.wmf]1
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 trên AC và 

đối xứng với B qua AD. Viết được phương trình của AC qua 
[image: image316.wmf]1
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 và vuông góc BM.

Từ đó xác định được tọa độ điểm A là giao của d và AC. 

Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đi qua ba điểm đã biết

tọa độ là A, B, E. Tiếp theo xác định tọa độ của C là giao của AC và đường 

tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Lời giải:

Gọi 
[image: image317.wmf]1
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 là điểm đối xứng với B qua đường thẳng d. Vì d là phân giác của góc A nên 


[image: image318.wmf]1
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 thuộc AC.

Đường thẳng 
[image: image319.wmf]1
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 qua B và nhận vectơ chỉ phương 
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 làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình 
[image: image321.wmf]1(3)2(5)02130

xyxy

+++=Û++=

.

Tọa độ trung điểm của 
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 là nghiệm của hệ  
[image: image323.wmf]1

2130

5

26032

5

x

xy

xy

y

-

ì

=

ï

++=

ì

ï

Û

íí

--=-

î

ï

=

ï

î

 .Suy ra 
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Đường thẳng AC đi qua 
[image: image325.wmf]1
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 và vuông góc với BM nên nhận 
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 làm vectơ pháp tuyên nên có phương trình 
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A là giao của d và AC nên tọa độ của A là nghiệm của hệ 
[image: image328.wmf]72604
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  suy ra A(4; 2). 

Đường tròn ngoại (T) tiếp tam giác ABC có phương trình dạng 
[image: image329.wmf]2222
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(T) đi qua ba điểm A, B, E nên 
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[image: image331.wmf]Þ

 (T): 
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Điểm C khác A và có toạ độ thoả mãn hệ phương trình 
[image: image333.wmf]22
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	· Bài .  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image334.wmf]Oxy

, cho tam giác ABC, đường phân giác trong AD và đường cao CH lần lượt có phương trình x – y = 0 và 2x + y – 3 = 0. Đường thẳng AC đi qua điểm M(0; -1), biết AB = 3AM. Tìm tọa độ đỉnh B, biết B có hoành độ dương.


Định hướng:

Sử dụng tính chất đường phân giác ta xác định tọa độ điểm M’ thuộc AB. Dựa vào AB vuông góc với CH ta viết được phương trình AB. Từ đó xác định tọa độ của A là giao của AB và AD. Tính được độ dài AB = 3AM. Kết hợp với B thuộc AB ta giải được tọa độ điểm B.

Lời giải: 

Gọi M’ là điểm đối xứng với M qua AD: x – y = 0. Khi đó M’ thuộc AB và M’(-1;0) .

Do AB ( CH nên AB nhận vectơ chỉ phương 
[image: image335.wmf](1;2)
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 làm vectơ pháp tuyến, mà M’ thuộc AB nên AB có phương trình  
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A là giao của AB và AD ( Tọa độ A là nghiệm của hệ 
[image: image337.wmf]0
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Gọi B(x0;y0), ta có 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image339.wmf]22

00

(1)(1)45

xy

Û-+-=


Kết hợp với B thuộc AB ta có hệ 
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.  Vậy B(7; 4).

	· Bài 29. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC biết đường cao kẻ từ B và phân giác trong góc A lần lượt là 
[image: image341.wmf]:34100,
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image342.wmf]'

:10.

dxy

-+=

Điểm M(0;2) thuộc đường thẳng AB đồng thời cách D một khảng bằng 
[image: image343.wmf]2

. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC .


Định hướng:

Dùng tính chất đường phân giác ta xác định tọa độ của N trên AC sao cho N đối xứng với M qua d’. Khi đó cùng với đường cao kẻ từ B ta xác định phương trình đường thẳng AC, xác định tọa độ của A là giao của d’ và AC. Viết phương trình đường thẳng AB đi qua A và M. Kết hợp với đường thẳng d ta xác định được tọa độ đỉnh B. Biểu diễn tọa độ của C theo tham số vận dung CM = 
[image: image344.wmf]2

 để xác định tọa độ điểm C.

Lời giải. 

Ta có 
[image: image345.wmf](1;1)
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 là vectơ chỉ phương của d’. 

Gọi N(a; b) là điểm đối xứng của M qua d’. Khi đó N thuộc AC ; 
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và trung điểm 
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Đường thẳng AC đi qua N và nhận vectơ chỉ phương 
[image: image350.wmf](4;3)
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 của d làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình 
[image: image351.wmf]4(1)3(1)04310
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A là giao của d’ và AC nên tọa độ của A là nghiệm của hệ 
[image: image352.wmf]43104
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Đường thẳng AB đi qua A và M nên có phương trình 
[image: image353.wmf]02
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B là giao của AB và d nên có tọa độ là nghiệm của hệ 
[image: image354.wmf]3
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C thuộc AC nên 
[image: image355.wmf]41
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Vậy 
[image: image357.wmf]1
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	Bài 32. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có AC > AB, C(6;0) và hai đường thẳng 
[image: image359.wmf]:3100,
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Biết đường thẳng d chứa phân giác trong của góc A, đường thẳng 
[image: image361.wmf]'
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 vuông góc với cạnh AC và ba đường thẳng d, 
[image: image362.wmf]'

d

và trung trực của BC đồng quy tại một điểm. Tìm tọa độ điểm B.


Định hướng:

Ta xác định ngay được tọa độ điểm đồng quy K của ba đường vì 2 trong 3 đường đã biết phương trình.

Nhận thấy AC đi qua C và vuông góc với d’ nên ta viết được phương trình của AC. Từ đó xác định được tọa độ của A là giao của d và AC. Tiếp theo vận dụng tính chất phân giác ta xác định phương trình của AB thông qua việc xác định điểm đối xứng với C qua d. Biểu diễn tọa độ của B theo tham số, kết hợp với KB = KC ta xác định được tọa độ điểm B.  

Lời giải.
 Gọi K là điểm đồng quy của ba đường d, d’, trung trực của BC. Khi đó tọa độ của K là nghiệm của hệ 
[image: image363.wmf]23
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Vì AC vuông góc với d’ nên nhận vectơ chỉ phương 
[image: image364.wmf]'(1;1)
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 của d’ làm vectơ pháp tuyến, mà AC đi qua C nên có phương trình 1(x - 6) – 1(y - 0) = 0 <=> x – y – 6 = 0.

A là giao của d và AC nên có tọa độ là nghiệm của hệ 
[image: image365.wmf]31002
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Gọi E(a; b) là điểm đối xứng với D qua đường thẳng d. Khi đó 
[image: image366.wmf](6;)

CEab

-

uuur

 và trung điểm của EC có tọa độ là
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Đường thẳng AB đi qua A và có vectơ chỉ phương 
[image: image369.wmf]428
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 nên có phương trình 
[image: image370.wmf]24
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. Suy ra B(m; 10 – 7m).  Vì K nằm trên trung trực của BC nên 
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 Vậy  
[image: image372.wmf]42
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	Bài 45. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với trung tuyến và phân giác trong của góc B lần lượt có phương trình là 2x + y – 3 = 0, x + y – 2 = 0. Điểm M(2;1) nằm trên đường thẳng chứa cạnh AB, đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán kính bằng 
[image: image373.wmf]5

. Biết đỉnh A có hoành độ dương, hãy xác định toạ độ các đỉnh của tam giác ABC.

 


Hướng dẫn: 

Xác định ngay được tọa độ điểm B là giao của hai đường đã biết phương trình. Sử dụng tính chất đường phân giác ta xác định được tọa độ điểm N trên BC sao cho N đối xứng với M qua phân giác góc B. Tính được góc B, nếu B là góc đặc biệt thì ta xác định vị trí tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, kết hợp với giả thiết đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán kính bằng 
[image: image374.wmf]5

để tìm thêm mối liên hệ . 

Lời giải:

 Toạ độ điểm B là nghiệm của hệ  
[image: image375.wmf]2301

(1;1)

201

xyx

B

xyy

+-==

ìì

ÛÞ

íí

+-==

îî


Gọi N đối xứng với M qua phân giác trong d2 của góc B. Khi đó N thuộc AC và trung điểm K của MN thuộc d2 

MN đi qua M và vuông góc với d2   nên có phương trình 1(x - 2) – (y - 1) = 0 <=> x – y – 1 = 0.

Trung điểm K của MN có tọa độ là nghiệm của hệ 
[image: image376.wmf]1
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 ( N(1;0).

Đường thẳng BC qua B và N nên có phương trình là x – 1 = 0

Đường thẳng AB qua B và M có phương trình là y – 1 = 0.


[image: image377.wmf](

)

(

)

1;0,0;1.0

MBBNMBBN

=-=-Þ=

uuuuruuuuruuuuruuuur

 ( (ABC vuông tại B

Gọi C(1;c), A(a; 1) với a > 0 ( trung điểm của AC là I
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Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán kính bằng 
[image: image379.wmf]5

 ( BI = 
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Mặt khác I ( d1 nên 
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Từ (1) và (2) ta có hệ 
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Vậy A(3;1), B(1;1), C(1;-3).
	Bài 59:Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn 
[image: image384.wmf](

)

(

)

22

():2325

Txy

-+-=

 có A(-1; -1), đường phân giác trong của góc A là 
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 thuộc đường thẳng BC. Tìm tọa độ các điểm B, C.



Định hướng: 

Mấu chốt của bài toán này là tháo gỡ được tính chất ẩn lấp trong bài toán: d là phân giác của góc IAH

Lời giải:

Gọi giao điểm của d và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là D (D khác A). Ta có D là điểm chính giữa cung 
[image: image387.wmf]¼
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Mà 
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. Suy ra d là đường phân giác trong hoặc ngoài của góc IAH. 

Ta có (T) có tâm I(2; 3). Vì I không thuộc d nên tam giác ABC không cân tại A. Gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Gọi K là điểm đối xứng của I qua d, ta có K thuộc AH.

Đường thẳng IK qua I và nhận vectơ chỉ phương 
[image: image391.wmf](1;1)
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 làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình


[image: image392.wmf]1(2)1(3)050.
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Tọa độ trung điểm của KI là nghiệm của hệ 
[image: image393.wmf]5
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  suy ra tọa độ điểm K(3; 2).

Từ đó suy ra BC:
[image: image394.wmf]43170
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 và  tọa độ các điểm B, C là nghiệm của hệ
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. Suy ra 
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Thử lại thấy B và C nằm khác phía so vớí d (thỏa mãn ).

	Bài 01. Trong mặt phẳng Oxy, cho A(2; 6), B(-3; - 4), C(5; 0). Viết phương trình đường thẳng AB và phương trình đường phân giác trong, phân giác ngoài của góc A.


Định hướng:

Bài toán này có nhiều cách giải. Ở đây tác giả xin trình bày một hướng đi(các cách khác các bạn đọc tự làm nhé).

Trên tia AC ta lấy điểm B’ sao cho AB’ = AB khi đó tam giác ABB’ cân tại A nên phân giác trong của góc A vuông góc với BB’. Từ đó suy ra phương trình đương phân giác trong của góc A.

Lời giải.

Ta có 
[image: image397.wmf](5;10),(3;6)55,35
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Gọi B’ là điểm trên tia AC sao cho AB = AB’. Khi đó tam giác ABB’ cân tại A và 
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Đường phân giác trong của góc A đi qua A và nhận 
[image: image399.wmf]'(10;0)
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 làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình
[image: image400.wmf]20.
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	Bài 03. Trong mặt phẳng Oxy, lập phương trình các cạnh của tam giác ABC biết tọa độ điểm B(2; -1), phương trình đường cao AH: 3x – 4y + 27 = 0, phương trình phân giác CD: x + 2y – 5 = 0.


Định hướng: 

Viết ngay được đường thẳng BC đi qua B và vuông góc với AH. Từ đó xác địn được tọa độ của C là giao của CD và BC. Sử dụng tính chất đường phân giác ta lấy ngay tọa độ của B’ là điểm đối xứng của B qua CD. Viết phương trình AC đi qua C và B’. Xác định tọa độ điểm A là giao của AH và AC. Tiếp theo viết phương trình đường thẳng AB đi qua A và B.

Lời giải.
+ Đường thẳng BC đi qua B và nhận vectơ chỉ phương 
[image: image401.wmf](4;3)
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 của AH làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình
[image: image402.wmf]4(2)3(1)04350
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C là giao của CD và BC nên tọa độ của C là nghiệm của hệ 
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Gọi B’ là điểm đối xứng với B qua phân giác CD. Khi đó B’ thuộc AC .

Gọi I là giao của BB’ và CD. Ta có I là trung điểm của BB’.

BB’ qua B và vuông góc với CD nên có phương trình 
[image: image404.wmf]2(2)1(1)0250.
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Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ 
[image: image405.wmf]2505
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+ Đường thẳng AC đi qua C và nhận 
[image: image406.wmf]'(5;0)
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 làm vectơ chỉ phương nên có phương trình y – 3 = 0.

A là giao của AC và AH nên tọa độ của A là nghiệm của hệ 
[image: image407.wmf]342705
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+ Đường thẳng AB đi qua A và B nên có phương trình 
[image: image408.wmf]21
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	Bài . Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có chân đường cao hạ từ A là H
[image: image409.wmf]171
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. Chân đường phân giác của góc A là D(5;3). Trung điểm của cạnh AB là M(0;1). Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AC của tam giác.

 


Định hướng: 

Viết ngay được đường thẳng BC qua D và H. Viết được phương trình của AH qua H và vuông góc với BC. Biểu diễn tọa độ của A theo tham số, kết hợp với M ta suy ra tọa độ của B theo tham số, sử dụng B thuộc BC suy ra tham số. Từ đó lấy được tọa độ của A. Đến đây ta sẻ viết được AD, Sử dụng tính chất đường phân giác ta lấy tọa độ của N đối xứng với M qua AD. Cuối cùng ta viết phương trình đường thẳng AC qua A và N.

[image: image450.png]


Lời giải: 

Đường thẳng BC qua H và D nên có phương trình là 

 
[image: image410.wmf]53
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 2x – y – 7 = 0
Đường thẳng AH  qua H và nhận vectơ chỉ phương 
[image: image411.wmf](1;2)
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 làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình là


[image: image412.wmf]171
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  x + 2y – 3 = 0

Do A ( AH nên A(3 – 2a;a) ( B(2a – 9; 2 – a)(Vì M là trung điểm của AB).

Mà B( BC nên a = 3 ( A(-3;3), B(3;-1)

Đường thẳng AD qua A và D nên có phương trình là y – 3 = 0

Gọi N là điểm đối xứng với M qua AD ( N(0;5) và N( AC

Vậy đường thẳng AC qua A và N nên có phương trình là 
[image: image413.wmf]33

0353

xy

+-

=Û

+-

 2x – 3y + 15 = 0

	Bài . Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(3;4), trực tâm H(1;3) và tâm đường tròn ngoại tiếp I(2;0). Viết phương trình đường thẳng BC.




Đinh hướng:

Kẻ đường kính AD, ta xác định được tọa độ của D. Chứng minh HCBD là hình bình hành. Từ đó xác định tọa độ trung điểm M của BC. Cuối cùng viết phương trình BC qua M và vuông góc với IM. 

Lời giải: Gọi D là điểm đối xứng với A qua I. Suy ra D(1; -4)

Ta có 
[image: image414.wmf],//
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 ( tứ giác BHCD là hình bình hành .

Gọi M là trung điểm BC  (M cũng là trung điểm của HD 
[image: image415.wmf]1
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Do IM ( BC nên đường thẳng BC có vectơ pháp tuyến là 
[image: image416.wmf]1

1;

2

MI

æö

=

ç÷

èø

uuur

, mà BC đi qua M nên 

BC: 
[image: image417.wmf]11
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 4x + 2y – 3 = 0

	Bài . Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác nhọn ABC. Đường thẳng chứa trung tuyến kẻ từ A và đường thẳng BC lần lượt có phương trình là 3x + 5y – 8 = 0 và x – y – 4 = 0. Đường thẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm thứ hai là D(4;-2). Viết phương trình các đường thẳng AB, AC; biết rằng hoành độ của điểm B không lớn hơn 3.




Định hướng:

Bài toán này lấp tính chất hình học: Trực tâm H của tam giác ABC đối xứng với D qua BC. 

Khi ta chứng minh được tính chất trên thì xác định được tọa độ điểm H thông qua trung điểm của DH. Tiếp theo biểu diễn tọa độ của điểm theo tham số và sử dụng quan hệ vuông góc nhờ trực tâm ta sẻ xác dịnh được tham số. Từ đó  suy ra tọa độ các đỉnh và phương trình ccs đường thẳng AB, AC. 

Lời giải: 

Gọi M là trung điểm BC, H là trực tâm (ABC,K = BC ( AD, E = BH ( AC

Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ 
[image: image418.wmf]7
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Đường thẳng AD qua D và nhận vectơ chỉ phương 
[image: image419.wmf](1;1)
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 của BC làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình là 1(x - 4)+1(y+ 2) = 0 <=> x + y – 2 = 0.

A là giao của trung tuyến kẻ từ A và AD nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ 
[image: image420.wmf](
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Tứ giác HKCE nội tiếp đường tròn nên 
[image: image421.wmf]·
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Mà 
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 => Tam giác BHD có đường cao BK cũng là phân giác nên tam giác BHD cân tại B ( K là trung điểm của HD ( H(2;4).

 Gọi B(t;t – 4) , với t ( 3. Do M là trung điểm của AB nên C(7 – t;3 – t) (
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Do H là trực tâm tam giác ABC nên 
[image: image426.wmf]2
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  ( B(2;-2), C(5;1)

AB đi qua A và B nên có phương trình là 
[image: image427.wmf]11
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AC qua A và có vectơ chỉ phương là 
[image: image428.wmf](4;0)
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 nên có phương trình là y – 1 = 0. 

Vậy đường thẳng AB, AC lân lượt có phương trình là 3x + y – 4 = 0,  y – 1 = 0.

	Bài 12. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có C(-4; 1),phương trình các đường trung tuyến AA’ và đường phân giác trong BB’ lần lượt là 2x – y + 3 = 0, x + y – 6 = 0. Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC.


Định hướng:

A’ và B nằm trên các đường thẳng đã biết phương trình, C đã biết tọa độ cùng với tính chất trung điểm bằng cách biểu diễn tọa độ của B theo tam số ta sẻ xác định được tọa độ của B. Suy ra phương trình của BC 

Biết tọa độ của C trên AC và phương trình đường phân giác trong của góc B nên ta nghĩ đến việc lấy C’ đối xứng với C qua BB’. Lập được phương trình của AB đi qua C’ và B. 

Tiếp theo ta xác định tọa độ của A là giao của AA’ với AB. Từ đó viết phương trình của AC đi qua A và C. 

Lời giải.
B thuộc BB’ nên B(b; 6 - b). A’ là trung điểm của BC nên 
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';

22

bb

A

--

æö

ç÷

èø
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+ Đường thẳng BC đi qua B và C nên có phương trình 
[image: image431.wmf]41
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Đường thẳng BB’ có vectơ chỉ phương là 
[image: image432.wmf](1;1)
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Gọi C’(a; b) là điểm đối xứng của C qua BB’ . 

Khi đó C’ thuộc AB, 
[image: image433.wmf]'(4;1)
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 và trung điểm I của CC’ có tọa độ
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Ta có CC’ vuông góc với BB’ và I thuộc BB’ nên 
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Suy ra C’(5; 10).

+ AB đi qua B và C’ nên có phương trình 
[image: image436.wmf]33
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A là giao điểm của AA’ và AB nên tọa độ của A là nghiệm của hệ 
[image: image437.wmf]721507
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+ AC đi qua A và C nên có phương trình 
[image: image438.wmf]41

1611750

74171

xy

xy

+-

=Û-+=

+-

.   

http://VnTeach.Com – Tài liệu dành cho giáo viên Việt Nam
http://VnTeach.Com – Tài liệu dành cho giáo viên Việt Nam

_1517896269.unknown

_1517896398.unknown

_1517896462.unknown

_1517896494.unknown

_1517896527.unknown

_1517896543.unknown

_1517896559.unknown

_1517896567.unknown

_1517896571.unknown

_1517896575.unknown

_1517896577.unknown

_1517896579.unknown

_1517896580.unknown

_1517896581.unknown

_1517896578.unknown

_1517896576.unknown

_1517896573.unknown

_1517896574.unknown

_1517896572.unknown

_1517896569.unknown

_1517896570.unknown

_1517896568.unknown

_1517896563.unknown

_1517896565.unknown

_1517896566.unknown

_1517896564.unknown

_1517896561.unknown

_1517896562.unknown

_1517896560.unknown

_1517896551.unknown

_1517896555.unknown

_1517896557.unknown

_1517896558.unknown

_1517896556.unknown

_1517896553.unknown

_1517896554.unknown

_1517896552.unknown

_1517896547.unknown

_1517896549.unknown

_1517896550.unknown

_1517896548.unknown

_1517896545.unknown

_1517896546.unknown

_1517896544.unknown

_1517896535.unknown

_1517896539.unknown

_1517896541.unknown

_1517896542.unknown

_1517896540.unknown

_1517896537.unknown

_1517896538.unknown

_1517896536.unknown

_1517896531.unknown

_1517896533.unknown

_1517896534.unknown

_1517896532.unknown

_1517896529.unknown

_1517896530.unknown

_1517896528.unknown

_1517896510.unknown

_1517896518.unknown

_1517896522.unknown

_1517896524.unknown

_1517896526.unknown

_1517896523.unknown

_1517896520.unknown

_1517896521.unknown

_1517896519.unknown

_1517896514.unknown

_1517896516.unknown

_1517896517.unknown

_1517896515.unknown

_1517896512.unknown

_1517896513.unknown

_1517896511.unknown

_1517896502.unknown

_1517896506.unknown

_1517896508.unknown

_1517896509.unknown

_1517896507.unknown

_1517896504.unknown

_1517896505.unknown

_1517896503.unknown

_1517896498.unknown

_1517896500.unknown

_1517896501.unknown

_1517896499.unknown

_1517896496.unknown

_1517896497.unknown

_1517896495.unknown

_1517896478.unknown

_1517896486.unknown

_1517896490.unknown

_1517896492.unknown

_1517896493.unknown

_1517896491.unknown

_1517896488.unknown

_1517896489.unknown

_1517896487.unknown

_1517896482.unknown

_1517896484.unknown

_1517896485.unknown

_1517896483.unknown

_1517896480.unknown

_1517896481.unknown

_1517896479.unknown

_1517896470.unknown

_1517896474.unknown

_1517896476.unknown

_1517896477.unknown

_1517896475.unknown

_1517896472.unknown

_1517896473.unknown

_1517896471.unknown

_1517896466.unknown

_1517896468.unknown

_1517896469.unknown

_1517896467.unknown

_1517896464.unknown

_1517896465.unknown

_1517896463.unknown

_1517896430.unknown

_1517896446.unknown

_1517896454.unknown

_1517896458.unknown

_1517896460.unknown

_1517896461.unknown

_1517896459.unknown

_1517896456.unknown

_1517896457.unknown

_1517896455.unknown

_1517896450.unknown

_1517896452.unknown

_1517896453.unknown

_1517896451.unknown

_1517896448.unknown

_1517896449.unknown

_1517896447.unknown

_1517896438.unknown

_1517896442.unknown

_1517896444.unknown

_1517896445.unknown

_1517896443.unknown

_1517896440.unknown

_1517896441.unknown

_1517896439.unknown

_1517896434.unknown

_1517896436.unknown

_1517896437.unknown

_1517896435.unknown

_1517896432.unknown

_1517896433.unknown

_1517896431.unknown

_1517896414.unknown

_1517896422.unknown

_1517896426.unknown

_1517896428.unknown

_1517896429.unknown

_1517896427.unknown

_1517896424.unknown

_1517896425.unknown

_1517896423.unknown

_1517896418.unknown

_1517896420.unknown

_1517896421.unknown

_1517896419.unknown

_1517896416.unknown

_1517896417.unknown

_1517896415.unknown

_1517896406.unknown

_1517896410.unknown

_1517896412.unknown

_1517896413.unknown

_1517896411.unknown

_1517896408.unknown

_1517896409.unknown

_1517896407.unknown

_1517896402.unknown

_1517896404.unknown

_1517896405.unknown

_1517896403.unknown

_1517896400.unknown

_1517896401.unknown

_1517896399.unknown

_1517896333.unknown

_1517896365.unknown

_1517896381.unknown

_1517896389.unknown

_1517896393.unknown

_1517896396.unknown

_1517896397.unknown

_1517896394.unknown

_1517896391.unknown

_1517896392.unknown

_1517896390.unknown

_1517896385.unknown

_1517896387.unknown

_1517896388.unknown

_1517896386.unknown

_1517896383.unknown

_1517896384.unknown

_1517896382.unknown

_1517896373.unknown

_1517896377.unknown

_1517896379.unknown

_1517896380.unknown

_1517896378.unknown

_1517896375.unknown

_1517896376.unknown

_1517896374.unknown

_1517896369.unknown

_1517896371.unknown

_1517896372.unknown

_1517896370.unknown

_1517896367.unknown

_1517896368.unknown

_1517896366.unknown

_1517896349.unknown

_1517896357.unknown

_1517896361.unknown

_1517896363.unknown

_1517896364.unknown

_1517896362.unknown

_1517896359.unknown

_1517896360.unknown

_1517896358.unknown

_1517896353.unknown

_1517896355.unknown

_1517896356.unknown

_1517896354.unknown

_1517896351.unknown

_1517896352.unknown

_1517896350.unknown

_1517896341.unknown

_1517896345.unknown

_1517896347.unknown

_1517896348.unknown

_1517896346.unknown

_1517896343.unknown

_1517896344.unknown

_1517896342.unknown

_1517896337.unknown

_1517896339.unknown

_1517896340.unknown

_1517896338.unknown

_1517896335.unknown

_1517896336.unknown

_1517896334.unknown

_1517896301.unknown

_1517896317.unknown

_1517896325.unknown

_1517896329.unknown

_1517896331.unknown

_1517896332.unknown

_1517896330.unknown

_1517896327.unknown

_1517896328.unknown

_1517896326.unknown

_1517896321.unknown

_1517896323.unknown

_1517896324.unknown

_1517896322.unknown

_1517896319.unknown

_1517896320.unknown

_1517896318.unknown

_1517896309.unknown

_1517896313.unknown

_1517896315.unknown

_1517896316.unknown

_1517896314.unknown

_1517896311.unknown

_1517896312.unknown

_1517896310.unknown

_1517896305.unknown

_1517896307.unknown

_1517896308.unknown

_1517896306.unknown

_1517896303.unknown

_1517896304.unknown

_1517896302.unknown

_1517896285.unknown

_1517896293.unknown

_1517896297.unknown

_1517896299.unknown

_1517896300.unknown

_1517896298.unknown

_1517896295.unknown

_1517896296.unknown

_1517896294.unknown

_1517896289.unknown

_1517896291.unknown

_1517896292.unknown

_1517896290.unknown

_1517896287.unknown

_1517896288.unknown

_1517896286.unknown

_1517896277.unknown

_1517896281.unknown

_1517896283.unknown

_1517896284.unknown

_1517896282.unknown

_1517896279.unknown

_1517896280.unknown

_1517896278.unknown

_1517896273.unknown

_1517896275.unknown

_1517896276.unknown

_1517896274.unknown

_1517896271.unknown

_1517896272.unknown

_1517896270.unknown

_1517896205.unknown

_1517896237.unknown

_1517896253.unknown

_1517896261.unknown

_1517896265.unknown

_1517896267.unknown

_1517896268.unknown

_1517896266.unknown

_1517896263.unknown

_1517896264.unknown

_1517896262.unknown

_1517896257.unknown

_1517896259.unknown

_1517896260.unknown

_1517896258.unknown

_1517896255.unknown

_1517896256.unknown

_1517896254.unknown

_1517896245.unknown

_1517896249.unknown

_1517896251.unknown

_1517896252.unknown

_1517896250.unknown

_1517896247.unknown

_1517896248.unknown

_1517896246.unknown

_1517896241.unknown

_1517896243.unknown

_1517896244.unknown

_1517896242.unknown

_1517896239.unknown

_1517896240.unknown

_1517896238.unknown

_1517896221.unknown

_1517896229.unknown

_1517896233.unknown

_1517896235.unknown

_1517896236.unknown

_1517896234.unknown

_1517896231.unknown

_1517896232.unknown

_1517896230.unknown

_1517896225.unknown

_1517896227.unknown

_1517896228.unknown

_1517896226.unknown

_1517896223.unknown

_1517896224.unknown

_1517896222.unknown

_1517896213.unknown

_1517896217.unknown

_1517896219.unknown

_1517896220.unknown

_1517896218.unknown

_1517896215.unknown

_1517896216.unknown

_1517896214.unknown

_1517896209.unknown

_1517896211.unknown

_1517896212.unknown

_1517896210.unknown

_1517896207.unknown

_1517896208.unknown

_1517896206.unknown

_1517896173.unknown

_1517896189.unknown

_1517896197.unknown

_1517896201.unknown

_1517896203.unknown

_1517896204.unknown

_1517896202.unknown

_1517896199.unknown

_1517896200.unknown

_1517896198.unknown

_1517896193.unknown

_1517896195.unknown

_1517896196.unknown

_1517896194.unknown

_1517896191.unknown

_1517896192.unknown

_1517896190.unknown

_1517896181.unknown

_1517896185.unknown

_1517896187.unknown

_1517896188.unknown

_1517896186.unknown

_1517896183.unknown

_1517896184.unknown

_1517896182.unknown

_1517896177.unknown

_1517896179.unknown

_1517896180.unknown

_1517896178.unknown

_1517896175.unknown

_1517896176.unknown

_1517896174.unknown

_1517896157.unknown

_1517896165.unknown

_1517896169.unknown

_1517896171.unknown

_1517896172.unknown

_1517896170.unknown

_1517896167.unknown

_1517896168.unknown

_1517896166.unknown

_1517896161.unknown

_1517896163.unknown

_1517896164.unknown

_1517896162.unknown

_1517896159.unknown

_1517896160.unknown

_1517896158.unknown

_1517896149.unknown

_1517896153.unknown

_1517896155.unknown

_1517896156.unknown

_1517896154.unknown

_1517896151.unknown

_1517896152.unknown

_1517896150.unknown

_1517896145.unknown

_1517896147.unknown

_1517896148.unknown

_1517896146.unknown

_1517896142.unknown

_1517896144.unknown

_1517896141.unknown

